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BÀI 12: ĐỜI SỐNG KINH TẾ VĂN HÓA (2 TIẾT) 
HS TỰ HỌC
HOẠT ĐỘNG 1: ĐỌC TÀI LIỆU VÀ THỰC HIỆN CÁC YÊU CẦU.

YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

- Đời sống kinh tế: quyền sở hữu ruộng đất, khai hoang, đào vét kênh ngòi, một số nghề thủ công, đúc tiền, các trung tâm buôn bán. 
- Hiểu được nguyên nhân thành công trong bước đầu xây dựng nền kinh tế tự chủ.
Câu hỏi cũng cố kiến thức cho học sinh:
I. ĐỜI SỐNG KINH TẾ: (HS tự học)
1/ Sự chuyển biến của nền nông nghiệp:

       Mục tiêu: Giáo viên cho học sinh miêu tả được những nét chính của bức tranh kinh tế nông nghiệp và thủ công nghiệp thời Lý
-  Theo em ruộng đất thời Lý thuộc quyền sở hữu của ai Được sử dụng như thế nào?
- Vì sao vua Lý rất quan tâm đến sản xuất nông nghiệp?
- Những việc làm nào chứng tỏ nhà Lý rất quan tâm đến sản xuất nông nghiệp?
- Việc cày ruộng tịch điền của nhà vua có ý nghĩa gì?
- Ngoài việc cày tịch điền nhà Lý còn có biện pháp gì để khuyến khích sản xuất nông nghiệp phát triển? 

       2/ Thủ công nghiệp và thương nghiệp:
Mục tiêu: Hiểu được nguyên nhân phát triển thủ công nghiệp. Biết quan sát hình ở SGK và nhận xét…
Hãy hoàn thành bảng sau

	
	Thủ công nghiệp
	Thương nghiệp

	Đặc điểm
	……………………………………
………………………………….......
………………………………………
	…………………………………..
…………………………………...
…………………………………..
…………………………………...

	Nhận xét
	………………………………………
…………………………………...
	…………………………………..
…………………………………...
………………………………….


II. SINH HOẠT XÃ HỘI VÀ VĂN HÓA:
1/ Những thay đổi về mặt xã hội:

Mục tiêu: Xã hội có chuyển biến, các giai tầng trong xã hội. Văn hóa, giáo dục phát triển, hình thành văn hóa Thăng Long.
- Vẽ sơ đồ phân hóa xã hội thời Lý?
- Nêu đặc điểm của các tầng lớp. Tại sao tầng lớp địa chủ ngày càng đông?

2/ Giáo dục và văn hóa:
Mục tiêu: HS quan sát kênh hình ở SGK nhận biết về những thành tựu văn hoá-nghệ thuật đã đánh dấu sự ra đời của một nền văn hoá riêng biệt của dân tộc-VH Thăng Long.
- Nêu những việc làm thể hiện nhà Lý rất quan tâm đến giáo dục?
- Em có nhận xét gì về nền giáo dục Đại Việt?
- Nêu những dẫn chứng chứng tỏ dưới thời Lý đạo phật rất được coi trọng?
- Cho HS đọc SGK/48 chữ in nghiêng.
- Kể những hoạt động văn hóa dân gian và những trò chơi dân gian mà nhân dân ưa thích? Ngày nay các trò chơi nào còn tồn tại?
- Kiến trúc và điêu khắc thời kì này như thế nào?
- Kể tên những công trình có qui mô lớn và độc đáo.
- GV cho HS quan sát hình rồng thời Lý và cho các em nhận xét.
HOẠT ĐỘNG 2: KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH TỰ HỌC

Sau khi trả lời các câu hỏi ở các mục, học sinh ghi ra được nội dung bài học gồm các nội dung:

Nội dung bài học: 

I. Đời sống kinh tế:

1/ Sự chuyển biến của nền nông nghiệp:

- Nhà nước có nhiều biện pháp quan tâm đến sản xuất nông nghiệp, đề ra nhiều biện pháp khuyến khích nông nghiệp phát triển như đắp đê, đào vét kênh mương, khai khẩn đất hoang, cấm giết trâu bò.
- Nông nghiệp ổn định và bước đầu phát triển. Nhiều năm được mùa.
2/ Thủ công nghiệp và thương nghiệp:

a. Thủ công nghiệp: 
- Nghề dệt, làm đồ gốm, xây dựng đền đài, cung điện...rất phát triển.

- Nghề làm đồ trang sức, làm giấy, đúc đồng...được mở rộng. Có nhiều công trình độc đáo như Vạc Phổ Minh, chuông Quy Điền, Tháp Báo Thiên...do bàn tay của thợ thủ công nước ta tạo dựng.

b. Thương nghiệp:

Buôn bán trong & ngoài nước được mở mang hơn trước. Vân Đồn là nơi buôn bán tấp nập.
II. Sinh hoạt xã hội và văn hóa: 
1/ Những thay đổi về mặt xã hội:

- Vua quan là bộ phận chính trong giai cấp thống trị, một số quan lại. Một số ít dân thường có nhiều ruộng cũng trở thành địa chủ.

- Nông dân chiếm đa số, là lực lượng sản xuất chủ yếu. 

- Thợ thủ công, thương nhân phải nộp thuế và làm nghĩa vụ cho nhà Vua.

- Nô tì phục vụ trong cung điện, các nhà quan.
2/ Giáo dục và văn hóa:
- Năm 1070 xây dựng Văn Miếu.

- Năm 1075 mở khoa thi đầu tiên.

- Năm 1076 mở Quốc tử Giám.

- Năm Văn học chữ Hán bước đầu phát triển.

- Các Vua Lý rất tôn sùng đạo phật.

- Ca hát nhảy múa... kiến trúc điêu khắc rất phát triển.  

- Văn hóa mang tính dân tộc (văn hóa Thăng Long)

Bài tập: Trắc nghiệm khách quan
Câu 1. Các Vua nhà Lý thường về các địa phương để làm gì?

A. Thăm hỏi nhân dân.                   B. Cày tịch điền.

C. Thị sát tình hình sản xuất.          D. Đốc thuốc việc thu thuế.

Câu 2.  thời Lý ruộng đất thuộc quyền sở hữu tối cao của ai?

A. Nông dân            B. Nhà chùa              C. Nhà vua               D. Địa chủ

Câu 3. Một bến cảng nổi tiếng được thành lập ở thời nhà Lý là:

A. Cửa Đại              B. Vân Đồn              C. Cam Ranh             D. Cửa Ông

Câu 4. Chuông Quy Điền được chế tác dưới thời:

A. Nhà Đinh           B. Nhà Lê                  C. Nhà Lý                D. Nhà Trần  

Câu 5. Dưới thời Lý nghề thủ công nào   phát triển nhất?

A. Đúc đồng            B. Làm gốm               C. Làm giấy             D. Dệt vải

Câu 6. Bến cảng Vân Đồn thuộc tỉnh nào ngày nay?

A. Quảng Bình            B. Quảng Ninh        C. Quảng Trị        D. Hà Tĩnh

Câu 7. Ý nào không phản ảnh những biện pháp để nông nghiệp thời Lý phát triển?

A. Khuyến khích khai khẩn đất hoang

B. Cấm giết hại trâu bò

C. Hạn chế việc đào kênh mương, khai ngòi

D. Đắp đê phòng chống ngập lụt.

Câu 8. Việc cày ruộng tịch điền của nhà vua có ý nghĩa là

A. khuyến khích nhân dân tích cực sản xuất
B. Cầu cho mưa thuận gió hòa

C. Tế lễ thần Nông
D. Khuyến khích khai khẩn đất hoang

Câu 9. Lực lượng sản xuất chủ yếu của xã hội thời Lý là:

A. thợ thủ công        B. nông dân      C. nông nô      D. thương nhân

   Câu 10. Văn Miếu được xây dựng vào năm:

A. 1070             B. 1071            C. 1072        D. 1073

Câu 11. Chùa Một Cột được xây dựng dưới thời:

A. Nhà Ngô            B. Nhà Đinh     C. Nhà Tiền Lê     D. Nhà Lý

Câu 12. Nhà Lý xây dựng Văn Miếu- Quốc Tử Giám để:

A. Thờ Phật Tổ    

   
B. Nơi dạy cho các con vua

C. Thờ Lão Tử       


D. Lễ tế trời đất
Câu 13. Kể tên các tầng lớp cư dân trong xã hội thời Lý?

A. Địa chủ, nông dân, thợ thủ công, thương nhân, nô tỳ

B. Lãnh chúa, thương nhân, nô lệ, nông nô

C. Vua, địa chủ, nông dân, tá điền

D. vua, binh lính, hiệp sĩ, nô tỳ

Câu 14. Các vua nhà Lý sùng bái tôn giáo nào nhất?

A. Đạo Nho         B. Đạo Lão        C. Đạo Phật        D. Đạo Hồi

Câu 15. Nhà Lý mở khoa thi đầu tiên để tuyển chọn quan lại vào năm nào?

A. Năm 1075         B. Năm 1076          C. Năm 1077       D. Năm 1078

Câu 16. Văn hóa- nghệ thuật phong phú, độc đáo, sáng tạo và linh hoạt của nhân dân ta bắt đầu hình thành rõ nét vào

A. thời Tiền Lê         B. thời Hậu Lê           C. thời Lý         D. thời Đinh

Giáo viên hướng dẫn học sinh ghi chép:
 Học sinh làm các câu hỏi vào vỡ theo yêu cầu gồm:
I. Đời sống kinh tế
1/ Sự chuyển biến về mặt xã hội 
2/ Thủ công nghiệp và thương nghiệp
II. Sinh hoạt xã hội và văn hóa

1/ Những thay đổi về mặt xã hội

2/ Giáo dục và văn hóa
Học sinh làm bài tập.
Lưu ý: học sinh ghi chép lại các câu hỏi thắc mắc, trở ngại của học sinh sau khi thực hiện nhiệm vụ học tập.

Trường: 

Lớp:

Họ tên học sinh:

	Môn học
	Nội dung học tập
	Câu hỏi của học sinh

	Lịch sử 7
	I.

1/ 
2/
II.

1/

2/
	


Chuẩn bị nội dung làm bài tâp.

Học sinh chuẩn bị Ôn tập kiểm tra giữa kì
- Học sinh đọc trước bài và trả lòi các câu hỏi sau:
Ôn tập tất cả kiến thức các bài từ bái 1 dến bài 11
Liên hệ giáo viên bộ môn: Nguyễn Thị Kim Loan
                                         Môn dạy: Sử - GDCD

                                        Điện thoại: 0385957581
